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GIẢI PHÁP KHÁC BIỆT 
CHO NGÀNH CỬA

Hệ cửa sinh thái nhôm tổ ong TOPAL ERACOMB 

là hệ cửa kết hợp giữa profile khung nhôm và tấm 

tổ ong ERACOMB. Đây là hệ cửa sử dụng cho 

hạng mục cửa thông phòng và cửa phòng vệ sinh 

trong các công trình dân dụng. 

Cửa sinh thái nhôm tổ ong khắc phục được những 

nhược điểm cửa sản phẩm cửa hiện có trên thị 

trường: Cong vênh, mối mọt, thấm nước, cách 

âm, cách nhiệt,...

Hệ cửa được thiết kế tối giản, gia công lắp đặt dễ 

dàng. Hệ màu đa dạng phù hợp với nhiều phong 

cách kiến trúc từ cổ điển cho đến hiện tại. 
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TIÊU CHUẨN
CHẤT LƯỢNG

•	 Profile nhôm: Hợp kim AL 6063-T5, bề mặt 

sơn tĩnh điện;

•	 Gioăng: EPDM - một loại cao su tổng hợp có  

độ đàn hồi tốt và khả năng chống lão hóa cao;

•	 Độ dày tấm nhôm tổ ong: 41mm

•	 Độ dày proflie cơ bản:

Độ dày Profile Độ dày nhôm

Khung bao chính 97mm 1.5mm

Khung cánh 20.4mm 1.5mm

Khung phào 26.5mm 1.5mm

Nẹp sập cánh 43.8mm 1.6mm

Khung bao chính
Khung cánh
Khung phào

97 mm
30.4 mm

Cửa đi mở quay tấm tổ ong

26.5 mm
Nẹp sập cánh 43.8 mm

Chiều dày Profile Chiều dày Nhôm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.6 mm

Hệ cửa sinh thái nhôm tấm tổ ong Topal Eracomb là hệ cửa kết hợp giữa hệ profile khung nhôm và tấm
tổ ong Eracomb . Là hệ cửa thiết kế sử dụng cho hạng mục cửa thông phòng và cửa vệ sinh trong các
công trình dân dụng. Hệ cửa được thiết kế tối giản, gia công và lắp đặt đơn giản. Cửa có độ thẩm mỹ
cao, màu sắc đa dạng. Với cấu tạo tấm tổ ong hệ cửa đảm bảo cách âm và cách nhiệt tốt
Tiêu chuẩn chất lượng:

Profile nhôm:  Hợp kim AL 6063-T5, bề mặt sơn tĩnh điện.

Gioăng: EPDM - một loại cao su tổng hợp có độ đàn hồi tốt và khả năng chống lão hóa cao

Chiều dày tấm tổ ong: 41mm

Độ dày profile cơ bản:

HỆ CỬA SINH THÁI ERC

Giới thiệu chung
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TẤM TỔ ONG SINH 
THÁI ERACOMB

Thương hiệu “ERACOMB - Tấm tổ ong sinh thái” 

là một bước ngoặc đánh dấu sự đổi mới đầy sáng 

tạo của AUSTDOOR, một sản phẩm vật liệu nhẹ 

với ứng dụng đang dạng có thể thay thế hoàn toàn 

cho nhóm vật liệu  xây dựng nội -  ngoại thất truyền 

thống hiện tại (gỗ MDF) và tạo ra kỷ nguyên vật 

liệu tương lai  với ưu điểm cơ lý tính vượt trội (cứng, 

vững, nhẹ, chịu nước, độ bền cao,...). 

Điều đặc biệt, đây là sản phẩm có thể tái chế, góp 

phần bảo vệ môi trường, an toàn cho người sử dụng.
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NHÀ SẢN XUẤT

1900 6828    I     WWW.TOPAL.VNS
N PH�M C�A T�P ĐO�N AUSTDOOR

NHÔM TOPAL

Nhôm Topal - thành viên của Tập đoàn 

Austdoor với kinh nghiệm 20 năm sản xuất 

và cung cứng các giải pháp cửa cuốn và 

các nguyên vật liệu xây dựng hoàn thiện, 

tự hào là Nhà sản xuất nhôm hàng đầu Việt 

Nam. 

Xu hướng sử dụng vật liệu sinh thái, an 

toàn cho sức khỏe và bảo vệ môi trường là 

xu hướng được khách hàng đặc biệt quan 

tâm, vì vậy Nhôm Topal chính thức ra mắt 

các hệ Nhôm profile kết hợp cùng Nhôm 

tấm tổ ong Eracomb để tạo nên những bộ 

cửa sinh thái với ưu điểm vượt trội.

•    Topal XFAD kết hợp Tấm tổ ong Eracomb 10-18 mm 

•    Topal 55 kết hợp Tấm tổ ong Eracomb 10mm 

•    Topal Eracomb kết hợp Tấm tổ ong Eracomb 41-45mm
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Hệ cửa sinh thái

ECO-DOOR
QUÉT QR CODE 
TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN 
SẢN PHẨM 3D
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1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

1.7 1.8 1.9

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

CHỈ TRANG TRÍ:

KIỂU DÁNG CỬA

ECO-DOOR I MỘT CÁNH - NGUYÊN TẤM



8 CATALOGUE CỬA SINH THÁI 41

KIỂU DÁNG CỬA:

2.5 2.6 2.7

2.1 2.2 2.3 2.4

2.8 2.9 2.10 2.11

ECO-DOOR II MỘT CÁNH - CHỈ TRANG TRÍ ECO-DOOR III CHỈ TRANG TRÍ KẾT HỢP TẤM

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

CHỈ TRANG TRÍ:
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KIỂU DÁNG CỬA:

3.5 3.6 3.7

3.1 3.2 3.3 3.4

3.8 3.9

ECO-DOOR III CHỈ TRANG TRÍ KẾT HỢP TẤM

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

CHỈ TRANG TRÍ:
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KIỂU DÁNG CỬA:

ECO-DOOR IV CHỈ TRANG TRÍ KẾT HỢP TẤM & Ô KÍNH

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

CHỈ TRANG TRÍ:

4.6 4.7 4.8 4.9

4.1 4.2 4.3

4.4 4.5
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KIỂU DÁNG CỬA

ECO-DOOR V HAI CÁNH

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

CHỈ TRANG TRÍ:

5.1 5.2 5.3

5.4 5.5

5.6 5.7 5.8
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Cửa pano

HỆ 55 VÁT CẠNH 
QUÉT QR CODE 
TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN 
SẢN PHẨM 3D
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KIỂU DÁNG CỬA:

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH I STANDARD | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU

1.3 1.4 1.5

1.1 1.2
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KIỂU DÁNG CỬA

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH II CLASSIC STANDARD | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP KÍNH

2.1 2.2

2.3 2.4



15 SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN AUSTDOOR

KIỂU DÁNG CỬA:

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH II CLASSIC STANDARD | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP KÍNH HỆ 55 VÁT CẠNH III SIGNATURE | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP CHỈ TRANG TRÍ

3.1

3.7

3.5

3.2

3.8

3.6

3.3

3.9

3.4
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KIỂU DÁNG CỬA

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH III SIGNATURE | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP CHỈ TRANG TRÍ

3.10

3.14

3.18

3.11

3.15

3.19

3.12

3.16

3.20

3.13

3.17
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KIỂU DÁNG CỬA:

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH III SIGNATURE | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP CHỈ TRANG TRÍ HỆ 55 VÁT CẠNH IV PREMIUM | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP KÍNH & CHỈ TRANG TRÍ

4.1

4.4

4.7

4.2

4.5

4.8

4.3

4.6
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KIỂU DÁNG CỬA:

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH V PLATINUM | KẾT HỢP ĐA DẠNG GIẢI PHÁP

5.1

5.5

5.7

5.2

5.6

5.8

5.3

5.9

5.4

5.10
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KIỂU DÁNG CỬA:

Cà phê

Xám đá

Cát ánh kim

Trắng mờ

Gỗ trắc

Gỗ căm xe

Ghi xám

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

HỆ 55 VÁT CẠNH V PLATINUM | KẾT HỢP ĐA DẠNG GIẢI PHÁP HỆ 55 VÁT CẠNH VI DIAMOND | GIẢI PHÁP TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU

6.1

6.5

6.9

6.2

6.6

6.10

6.3

6.7

6.11

6.4

6.8

6.12
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ 55 VÁT CẠNH VII LIMITED EDITION | PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

7.1

7.4

7.2

7.5

7.3
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HỆ 55 VÁT CẠNH VII LIMITED EDITION | PHIÊN BẢN GIỚI HẠN HỆ 55 VÁT CẠNH VII LIMITED EDITION | PHIÊN BẢN GIỚI HẠN
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Cửa pano

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT

QUÉT QR CODE 
TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN 
SẢN PHẨM 3D
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT I STANDARD | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU & CỬA KẾT HỢP Ô KÍNH

1.3

1.1

1.4

1.2

1.5
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT II SIGNATURE | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP CHỈ TRANG TRÍ

2.1

2.5

2.9

2.2

2.6

2.10

2.3

2.7

2.11

2.4

2.8

2.12
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KIỂU DÁNG CỬA:

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT II SIGNATURE | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP CHỈ TRANG TRÍ HỆ XINGFA PHẲNG MẶT II SIGNATURE | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP CHỈ TRANG TRÍ

2.13

2.17

2.19

2.14

2.18

2.20

2.15

2.21

2.16

2.22
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT III  PREMIUM | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP KÍNH & CHỈ TRANG TRÍ

3.1

3.5

3.2

3.6

3.3

3.7

3.4

3.8
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT III  PREMIUM | GIẢI PHÁP CỬA ĐỒNG MÀU KẾT HỢP KÍNH & CHỈ TRANG TRÍ HỆ XINGFA PHẲNG MẶT IV  PLATINUM | KẾT HỢP ĐA DẠNG GIẢI PHÁP

4.1

4.5

4.2

4.6

4.3

4.7

4.4

4.8
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT V DIAMOND | GIẢI PHÁP TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU

5.1

5.5

5.2

5.6

5.3

5.7

5.4

5.8
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KIỂU DÁNG CỬA:

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT V DIAMOND | GIẢI PHÁP TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU HỆ XINGFA PHẲNG MẶT V DIAMOND | GIẢI PHÁP TUỲ CHỈNH THEO YÊU CẦU

5.9

5.13

5.10

5.14

5.11

5.15

5.12

5.16
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KIỂU DÁNG CỬA:

CHỈ TRANG TRÍ:

KHUNG NHÔM

MÀU CỬA:

Xám đá

Gỗ trắc

Cát ánh kim

Gỗ lụa trắng

Gỗ sồi vàng

Gỗ du

Gỗ óc chó Anh

Gỗ óc chó Mỹ

Gỗ óc chó Úc

HỆ XINGFA PHẲNG MẶT VI LIMITED EDITION | PHIÊN BẢN GIỚI HẠN

6.1

6.4

6.2 6.3

6.5
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HỆ XINGFA PHẲNG MẶT VI LIMITED EDITION | PHIÊN BẢN GIỚI HẠN HỆ XINGFA PHẲNG MẶT VI LIMITED EDITION | PHIÊN BẢN GIỚI HẠN
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Sản phẩm tấm tổ ong

Mã Tên sản phẩm Ứng dụng Kích thước Độ dày

ECA10

Tấm tổ ong carbon mật độ cao

•    Cửa thông phòng
•    Vách ngăn; sản phẩm nội thất

930x2440 1220x2440 10mm

ECA18 930x2440 1220x2440 18mm

ECA41 •    Sản phẩm cửa 930x2440 1220x2440 41mm

ECS18 Tấm tổ ong composite đá - nhựa •    Cửa thông phòng
•    Vách ngăn; sản phẩm nội thất 1220x2440 18mm

ECB41
Tấm tổ ong than tre mật độ cao •    Sản phẩm cửa

930x2440 1220x2440 41mm

ECB45 930x2440 1220x2440 45mm

Mặt cắt profile
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Mặt cắt profile

Khung cánh
ERC-04A

Thanh chỉ trang trí
ERC-07

Nẹp che rãnh
ERC-011

Nẹp ô kính
ERC-012

Tỉ trọng: 0.587kg/m Tỉ trọng: 0.235kg/m Tỉ trọng: 0.085kg/m Tỉ trọng: 

Khung bao chính
ERC-01

Khung phào
ERC-02

Khung cánh
ERC-03A

Tỉ trọng: 1.210kg/m Tỉ trọng: 0.520kg/m Tỉ trọng: 0.536kg/m
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Phụ kiện cửa sinh thái 41

BẢN LỀ

Bản lề âm dương Bản lề cối Bản lề âm Bản lề chữ thập

KHOÁ
& TAY NẮM

Khoá tay gạt 1 Khoá tay gạt 2 Khoá phân thể Khoá xoay Khoá đấm Thân khoá

CHỈ, NẸP 
TRANG TRÍ

Nẹp nối tấm H18mm Nẹp nối tấm H10mm Nẹp U10mm Nẹp Y10
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CẤU TẠO
NẸP CÁNH

Nẹp chữ H

Nẹp chữ Y
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